[bookmark: _GoBack]Báo cáo nêu rõ, trong thập kỷ vừa qua, mặc dù các ngân hàng đã củng cố bảng cân đối tài sản hợp nhất, nhưng vấn đề thanh khoản trên bảng cân đối tài sản USD vẫn là một trong những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tài chính. Hiện nay, hoạt động cho vay USD tiếp tục tăng cao, chủ yếu thông qua các chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Mỹ. Phần lớn nguồn vốn cho vay được hình thành từ vốn huy động ngắn hạn trên các thị trường hoán đổi ngoại hối quốc tế, trong khi thị trường này thường không ổn định. Một khi điều kiện tài chính bị thắt chặt đột ngột, vị thế thanh khoản của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng, gây áp lực phải bán tài sản, thậm chí phá sản, gây tác động lan truyền và trầm trọng thêm tình trạng rối loạn thị trường. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, vị thế tài chính hợp nhất của ngân hàng đã tăng dần trong thập kỷ qua. Trong số các ngân hàng điều tra, chỉ còn dưới 10% số ngân hàng có tài sản yếu ớt (nguồn vốn đệm yếu ớt và tỷ lệ dư nợ so với nguồn vốn huy động khá cao), giảm mạnh từ tỷ lệ 40% vào năm 2007. Có được kết quả tích cực này là nhờ các ngân hàng đã nỗ lực tăng vốn và thanh khoản, nâng mức trích lập dự phòng và cải thiện nguồn vốn huy động nhằm nâng cao các tiêu chuẩn thận trọng, tăng cường quản lý rủi ro tại các ngân hàng và áp lực từ các nhà đầu tư.
Về tổng thể, nguồn vốn đệm của các ngân hàng đã cải thiện đáng kể, nhưng số ngân hàng yếu vẫn chiếm khoảng 20%, tập trung chủ yếu tại châu Âu (trong và ngoài khu vực đồng euro). Nguồn vốn tự có và tỷ trọng dự phòng rủi ro còn thấp, dễ bị tổn thương trước những rối loạn trên thị trường. Trong những quý gần đây, kinh tế tăng cao và các nỗ lực xử lý nợ vay đã góp phần giảm dần tỷ lệ nợ xấu (NPL), nhưng tỷ trọng NPL tại một số ngân hàng vẫn khá cao. Điều này đòi hỏi phải thực hiện mọi biện pháp có thể, nhằm xử lý tận gốc vấn đề NPL.  
Các ngân hàng cũng có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện nguồn vốn huy động, nhưng khoảng 1/3 số ngân hàng vẫn có tỷ lệ dư nợ vượt quá 100% vốn huy động, ảnh hưởng tiêu cực đến tính thanh khoản, nhất là đối với những ngân hàng hoạt động dựa vào nguồn vốn huy động USD trên thị trường quốc tế. 
Trên thực tế, nhu cầu về tài sản USD bên ngoài nước Mỹ tiếp tục tăng nhanh, nhất là từ khi USD bắt đầu mất giá. Tại những nước phát triển có mức lãi suất thấp, các ngân hàng và nhà đầu tư cũng tăng cường thu gom tài sản USD nhằm cải thiện thu nhập. Dư nợ trái phiếu USD tăng nhanh, nhưng cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động tín dụng, kể cả thông qua hoạt động cho vay trực tiếp và thị trường phái sinh. Thông qua các chi nhánh tại Mỹ và những nước khác, các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ chiếm tỷ trọng áp đảo trong hoạt động cấp tín dụng USD, đây là những ngân hàng tương đối tự do trong hoạt động chuyển vốn qua biên giới.
Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, tỷ lệ thanh khoản USD của các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ nhìn chung đã cải thiện đáng kể, chủ yếu nhờ các ngân hàng đã nâng cao tài sản có tính thanh khoản cao, bổ sung dự trữ tại các ngân hàng trung ương (NHTW) và tăng cường nắm giữ trái phiếu của khu vực chính thức. Mục tiêu là đối phó với những quy định mới về thanh khoản ngắn hạn. Riêng tỷ lệ thanh khoản tại hệ thống ngân hàng Nhật Bản giảm thấp, mặc dù hiện đang đứng ở tỷ lệ khoảng 100%. Sự suy giảm này phản ánh xu hướng mở rộng vay vốn liên ngân hàng để đẩy mạnh cho vay và đầu tư chứng khoán.
Tuy nhiên, tỷ lệ quỹ bình ổn USD trong giai đoạn 2006-2017 hầu như không thay đổi. Hầu hết các hệ thống ngân hàng rất chậm chạp trong việc củng cố tỷ trọng quỹ bình ổn, thậm chí giảm mạnh tại một số hệ thống ngân hàng. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do hoạt động cho vay USD tăng nhanh (nhất là tại hệ thống ngân hàng Pháp, Canada, Nhật Bản), vượt quá xa nguồn tiền gửi, khi các ngân hàng cố gắng tăng thu nhập và lợi nhuận bằng cách mở rộng cho vay xuyên biên giới, góp phần tăng thêm mức độ sai lệch về kỳ hạn. Hệ thống ngân hàng VQ Anh và CHLB Đức ổn định được tỷ lệ quỹ bình ổn, nhưng chỉ nhờ hạn chế cho vay USD. 
Các ngân hàng nước ngoài (không tính đến ngân hàng Mỹ) đã sử dụng công cụ hoán đổi ngoại hối để đáp ứng nhu cầu trước mắt, như hạn chế sai lệch ngắn hạn về kỳ hạn. Trong khi một số ngân hàng tiếp tục thói quen kéo dài vị thế hoán đổi, nhiều ngân hàng vẫn lên kế hoạch khai thác các thị trường hoán đổi, khi thanh khoản bị thắt chặt. Những động thái này dễ dẫn đến rủi ro, khi thị trường bước vào thời kỳ khó khăn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn khiến cho bảng cân đối tài sản USD dễ bị tổn thương trước những rủi ro về thanh khoản. Có thể đánh giá mức độ tổn thương này thông qua hai chỉ số - tỷ lệ thanh khoản (gần giống tỷ lệ thanh khoản an toàn và tỷ lệ quỹ bình ổn do Ủy ban Basel đề ra). Về tổng thể, quỹ  bình ổn trong bảng cân đối tài sản USD quốc tế có tỷ lệ thấp hơn so với trong bảng cân đối tài sản hợp nhất, và tỷ lệ thanh khoản USD quốc tế thấp hơn so với tỷ lệ thanh khoản an toàn theo báo cáo về vị thế hợp nhất của ngân hàng. Giữa các hệ thống ngân hàng, tỷ lệ thanh khoản USD có sự khác biệt đáng kể, tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng Pháp và CHLB Đức thấp hơn so với hệ thống ngân hàng tại những nước khác, mặc dù tăng dần trong những năm gần đây, và tỷ lệ quỹ bình ổn tại hệ thống ngân hàng CHLB Đức thấp hơn so với tại một số nước khác.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự phụ thuộc khác nhau của các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ vào giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo. Trong đó, hai thực tế dễ nhận thấy là, việc sử dụng nhìn chung đã gia tăng trong thập kỷ qua, và các ngân hàng Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào những công cụ này. Đây là sự phát triển đáng lo ngại, do việc mở rộng hoán đổi chéo về tiền tệ trong thập kỷ qua biến động mạnh hơn so với những nguồn huy động vốn ngắn hạn khác như giao dịch mua lại và thị trường liên ngân hàng. Điều này cho thấy, thị trường hoán đổi không thể là chỗ dựa an toàn trong thời kỳ khó khăn.
Sự kết hợp giữa sự tổn thương trong bảng cân đối tài sản với xu hướng thắt chặt thị trường có thể tăng thêm những vấn đề về huy động vốn trong trường hợp áp lực thị trường tăng cao. Rối loạn thị trường có thể gây thêm khó khăn cho các ngân hàng trong việc quản lý chênh lệch tiền tệ trên thị trường hoán đổi đầy bất ổn, có thể khiến một số ngân hàng không thể tìm được nguồn USD ngắn hạn. Động thái sau đó của những ngân hàng có thể sẽ phóng đại những căng thẳng thị trường nếu áp lực huy động vốn buộc ngân hàng phải bán tài sản nhằm thanh toán những khoản nợ đã đến hạn. Áp lực nguồn vốn huy động cũng có thể buộc các ngân hàng hạn chế cho vay đối với những khách hàng bên ngoài nước Mỹ, nguồn cung tín dụng vì thế sẽ khan hiếm. Cuối cùng, các ngân hàng có thể vấp phải rủi ro vỡ nợ liên quan đến những khoản nợ USD.
Các chuyên gia IMF khuyến nghị, các nước cần thực hiện các quy định Basel về điều chỉnh khung khổ thanh khoản, tập trung vào tỷ lệ thanh khoản an toàn, qua đó có thể cải thiện đáng kể tính bền vững của bảng cân đối tài sản hợp nhất trước những cú sốc về nguồn vốn huy động ngắn hạn. Cần thực hiện các quy định về vốn và thanh khoản, góp phần củng cố tính bền vững về nguồn vốn huy động dài hạn. Đồng thời, tăng cường xử lý rủi ro bắt nguồn từ những sai lệch thanh khoản ngoại hối, đảm bảo là các ngân hàng đã quản lý một cách hiệu quả những sai lệch tiền tệ nhằm hạn chế rủi ro về huy động vốn; vạch trần những rủi ro về huy động ngoại hối, giúp các nhà đầu tư và phân tích tài chính đánh giá tốt những sai lệch về thanh khoản quốc tế và kỳ hạn; các cơ quan điều chỉnh cần mở rộng hoặc duy trì khung khổ tiền tệ riêng về rủi ro thanh khoản, bao gồm kiểm tra sát hạch, chiến lược cấp vốn khẩn cấp, kế hoạch giải quyết, tăng cường trao đổi thông tin với những cơ quan điều chỉnh khác nhằm hạn chế rủi ro lan truyền; tiến hành hoán đổi ngoại hối từ NHTW trong trường hợp cần thiết, qua đó có thể ngăn ngừa khó khăn về vốn huy động ngoại tệ bắt nguồn từ những khu vực khác trong hệ thống tài chính. 
Đáng chú ý, việc thực hiện cải cách theo Basel III sẽ góp phần củng cố khu vực ngân hàng, nhưng cần hoàn tất chương trình cải cách trong thời kỳ hậu khủng hoảng, coi tính độc lập của giám sát là yếu tố quyết định nỗ lực cải cách này, kể cả trong việc xử lý những thách thức bắt nguồn từ tiến bộ công nghệ.
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